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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Ba Huân Hà Nội

Đại diện: 

Phạm Thanh Hùng
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0987.511.822


	Chuyên cung cấp trứng gà, trứng chim cút, trứng vịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	HTX Nông nghiệp và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ

Đại diện:

Nguyễn Hưng Thỉnh
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0377.381.150
	Chuyên cung cấp thịt lợn sạch. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty CP Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm

Đại diện: 

Đinh Thị Hải Yến
	Số 29/358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

ĐT: 0911.971.976
	Chuyên cung cấp thực phẩm chế biến: nem bề bề, nem thịt, nem tôm nguyên con, patê… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty cổ phần Dược liệu Trường Xuân

Đại diện: 

Phan Thế Trường
	Lô số CN-08-2 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0932.219.888


	Chuyên cung cấp trà thảo dược Trường Xuân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú

Đại diện: 

Trịnh Thị Nguyệt
	Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0383.329.615


	Chuyên cung cấp gạo hữu cơ Đồng Phú. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX sản xuất kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh

Đại diện: 

Trần Đức Tân
	Số nhà 151, ngõ gốm, thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.375.365
	Chuyên cung cấp bộ sản phẩm gốm men suối ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường

Đại diện:

Đỗ Văn Cường
	Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0975.824.248
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ: điêu khắc quả mít, tê giác một sừng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang

Đại diện: 

Nguyễn Văn Tĩnh
	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0987.491.646
	Chuyên cung cấp các sản phẩm mây tre đan như bộ đèn đan vảy rồng, hộp đựng giấy, khay để hoa quả… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Bùi Thị Xuân
	Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0358.664.995
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   



	2
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Văn Nhân 
	Thôn An Trung, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0977.482.833


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   



	3
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Lương Thị Phương
	Thôn Thái Bạt 2, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0388.557.373


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   



	4
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Lê Hữu Tình
	Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0982.445.562


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất măng tây

Đại diện: Nguyễn Văn Mạnh
	Thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0965.367.052


	Chuyên cung cấp măng tây với số lượng lớn, phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận. 

	2
	Cơ sở sản xuất nấm

Đại diện: 
Nguyễn Lương Hội
	Thôn Phú Lương Hạ, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0398.892.166


	Chuyên cung cấp các loại nấm, phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thu

	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0868.799.671
	Chuyên cung cấp các loại hoa quả đảm bảo chất lượng, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh 

Đại diện: 

Đỗ Thị Dung
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0977.128.635
	Chuyên cung cấp các loại hoa quả đảm bảo chất lượng, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Đại Xuân
	Xã Đồng Quang,  huyện Quốc Oai , Hà Nội

ĐT: 0975.939.102
	Chuyên cung cấp trứng vịt đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Luyện
	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0334.919.573
	Chuyên cung cấp gà ta thương phẩm đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Dương Ngọc Quyên
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0363.143.278
	Chuyên chăn nuôi gà thịt thả vườn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Tiến Cường
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0977.320.780
	Chuyên chăn nuôi gà thịt thả vườn phục vụ địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dược thảo Hòa Bình

Đại diện: 

Bế Phương Nga
	Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0915.619.596
	Chuyên cung cấp trà giảo cổ lam 5 lá. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX dịch vụ sản xuất miến dong Việt Cường

Đại diện:
Đặng Quang Tân
	Xã  Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0368.139.899
	Chuyên cung cấp miến tỏi đen Trường Thọ, miến Việt Cường Hóa Thượng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX Biên Cương

Đại diện:
Tân Chin Lùng
	Bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0981.950.668
	Chuyên cung cấp trà xanh shan Mồ Sì San, hồng trà shan Mồ Sì San, hoàng trà shan Mồ Sì San. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Đào Huy Cương

Đại diện:

Đào Huy Cương
	Số nhà 553, đường Trần Hưng Đạo, tổ 6, phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0984.371.202
	Chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo khô nguyên sợi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











